
 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 06 

HẠN MỨC, BIỂU PHÍ SẢN PHẨM KIENLONGBANK PAY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4619/QĐ-NHKL ngày 01/12/2023 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long) 

A BIỂU PHÍ 

I GÓI SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

1 KienlongBank Pay - Enterprise 

1.1 
Phí Thu Hộ (qua Napas 

247, QR) 

Giá trị giao dịch (GTGD) 

(ĐVT: triệu VNĐ) 

Mức phí 

 

Phí 

tối 

thiểu 

Phí tối 

đa 

1.1.1 
Trong hệ thống 

KienlongBank 
GTGD  < 500 Miễn phí 

  

1.1.2 

Ngoài hệ thống 

KienlongBank (Phí tính 

trên giá trị mỗi giao dịch 

(GTGD) 

GTGD  < 20 0.3% /GTGD   

20 ≤ GTGD < 200 0.25%/GTGD   

200 ≤ GTGD  < 500 0.2%/GTGD 
  

1.2 

Phí Chi hộ (qua Napas, 

Ví điện tử) 
Giá trị giao dịch (GTGD) 

(ĐVT: triệu VNĐ) 

Mức phí 

(ĐVT: VNĐ) 

Phí 

tối 

thiểu 

Phí tối 

đa 

1.2.1 
Trong hệ thống 

KienlongBank 
GTGD  < 500 1.000/GD 

  

1.2.2 
Ngoài hệ thống 

KienlongBank 

 

GTGD  < 500 

 

1.500/GD 

  

2 KienlongBank Pay – Professional   

2.1 

Phí Thu Hộ (qua Napas 

247, QR) 
Giá trị giao dịch (GTGD) 

(ĐVT: triệu VNĐ) 
Mức phí 

Phí 

tối 

thiểu 

Phí tối 

đa 

2.1.1 
Trong hệ thống 

KienlongBank 
GTGD  < 500 Miễn phí 

  

2.1.2 
Ngoài hệ thống 

KienlongBank 

GTGD  < 10 0.65%/GTGD   

10 ≤ GTGD < 100 0.6%/GTGD   

100 ≤ GTGD < 500 0.55%/GTGD   

2.2 
Phí Chi Hộ (qua Napas, Ví 

điện tử) 

Giá trị giao dịch (GTGD) 

(ĐVT: triệu VNĐ) 

Mức phí 

(ĐVT: VNĐ) 

Phí 

tối 

thiểu 

Phí tối 

đa 



 

 

2.2.1 
Trong hệ thống 

KienlongBank 
GTGD  < 500 1.000/GD 

  

2.2.2 
Ngoài hệ thống 

KienlongBank 
GTGD  < 500 triệu 1.500/GD 

  

B HẠN MỨC   

Hạn mức giao dịch sản phẩm KienlongBank Pay theo Quy định gói hạn mức giao dịch Ngân hàng 

điện tử của KienlongBank trong từng thời kỳ. 

C NGUYÊN TẮC THU PHÍ 

 GÓI SẢN PHẨM DỊCH 

VỤ 
HÌNH THỨC THU PHÍ MÔ TẢ 

1 
KienlongBank Pay - 

Enterprsie 

Thu phí theo từng giao 

dịch 

KienlongBank trích nợ tự động 

theo từng giao dịch ngay sau khi 

giao dịch thực hiện thành công từ 

tài khoản thu hộ hoặc tài khoản chi 

hộ của Khách hàng. 

Thu phí định kỳ 

Vào một ngày nhất định của tháng 

hoặc quý hoặc thời điểm khác tùy 

theo thỏa thuận tại Hợp đồng được 

ký kết, KienlongBank trích nợ tự 

động từ tài khoản thanh toán được 

quy định tại Hợp đồng đã ký kết đối 

với các giao dịch được phát sinh 

trong kỳ. 

2 
KienlongBank Pay – 

Professional 

Thu phí theo từng giao 

dịch 

KienlongBank trích nợ tự động 

theo từng giao dịch sau khi giao 

dịch thực hiện thành công từ tài 

khoản thu hộ hoặc tài khoản chi hộ 

của Khách hàng. 

3 Biểu phí này chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) 

4 
Các khoản phí dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong 

trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch. 

5 
Các phí khác liên quan không được quy định được áp dụng theo biểu phí hiện hành của 

KienlongBank 

6 Biểu phí này có thể thay đổi, chỉnh sửa theo chính sách của KienlongBank trong từng thời kỳ. 

 

 

 

 


